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    TÒA ÁN NHÂN DÂN 

      TỈNH ĐỒNG NAI 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Bản án số: 57/2021/HS-PT 

       Ngày: 04-3-2021 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Nhung 

Các Thẩm phán:                          Bà Vũ Thị Thu    

                                                     Bà Phan Thị Thu Hương                          

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Huy Công - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Quang Minh - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, 

xét xử phúc thẩm công Khi vụ án hình sự thụ lý số 05/2021/TLPT-HS ngày 06 

tháng 01 năm 2021, đối với bị cáo Huỳnh Tùng Kh do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 55A/2020/HSST ngày 13-11-2020 của Tòa 

án nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Huỳnh Tùng Kh (các tên gọi khác: Lâm Văn Kh, Út Tg, Út, D), sinh 

năm: 1978, tại Đồng Nai; nơi cư trú: tổ 16, ấp 3, xã Thừa Đ, huyện C, Đồng 

Nai; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 04/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Huỳnh Nguyên Qu, sinh 

năm, 1932 (đã chết) và bà Lư Thị Tr, sinh năm, 1937 (đã chết); có vợ là 

Nguyễn Thị Tuyết Ng, sinh năm, 1984 (chưa đăng ký kết hôn), chưa có con 

chung.  

Tiền án: có 07 tiền án, cụ thể:  

- Ngày 21/3/2001 bị Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai xử phạt 08 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (Bản 
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án số 09/HSST và Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 127/QĐ ngày 

18/6/2001 của TAND tỉnh Đồng Nai). 

- Ngày 24/01/2003 bị Tòa án nhân dân huyện Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai xử phạt 54 tháng tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cưỡng 

đoạt tài sản” (Bản án số 13/HSST). 

- Ngày 10/01/2007 bị Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa -Vũng Tàu xử phạt 42 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Bản án 

số 91/2007/HSST). 

- Ngày 28/01/2010 bị Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai xử phạt 02 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” (Bản án số 15/2010/HSST). 

- Ngày 12/6/2012 bị Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai xử phạt 04 năm tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản” (Bản án số 80/2012/HSST). 

- Ngày 04/3/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu xử phạt 07 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” 

(Bản án số 24/2016/HSST). 

- Ngày 06/12/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai xử phạt 03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” (Bản án số 147/2016/HSST). 

Chấp hành xong án phạt tù ngày 28/7/2019. 

Tiền sự: không.  

Về nhân thân: Ngày 18/01/1996 bị Tòa án nhân dân huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai xử phạt 06 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 

sản công dân” (Bản án số 03/HSST). 

Hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo.   

Bị hại: Anh Nguyễn H, sinh năm 1986, địa chỉ: Ấp 2, xã Sông Nh, 

huyện Cẩm M, tỉnh Đồng Nai. Vắng mặt 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Hồ Ch, sinh năm 1971, 

địa chỉ: Ấp 2, xã Sông Nh, huyện Cẩm M, tỉnh Đồng Nai. Vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 11 giờ ngày 11/6/2020, Huỳnh Tùng Kh điều khiển xe mô tô 

biển số 60B6-320.46 (Kh mượn của ông Hồ Ch trước đó 02 tháng) mang theo 01 cái 
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liềm bằng kim loại, dài 40cm, đi đến vườn chuối của nhà anh Nguyễn H để trộm cắp 

tài sản. Khi đến nơi Kh quan sát xung quanh không có người nên đi vào vườn dùng 

liềm cắt trộm 01 buồng chuối, loại chuối sứ đã già. Sau khi cắt trộm xong, Kh đang 

vận chuyển đi ra khỏi vườn chuối thì bị anh H phát hiện và bắt quả tang.  

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 15/KL-HĐĐG ngày 16/6/2020 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Cẩm Mỹ kết luận 26 kg 

chuối trái, loại chuối sứ, có giá trị là 130.000 đồng.  

Vật chứng của vụ án:  

- 01 buồng chuối, loại chuối sứ đã già, trọng lượng 26 kg. Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ đã trả lại cho anh Nguyễn H. 

- 01 xe mô tô biển số 60B6-320.46, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Suzuki, 

màu trắng xanh. Quá trình điều tra xác định xe mô tô trên là tài sản của ông Hồ 

Ch. Trước đó khoảng 02 tháng ông Chcho Kh mượn xe mô tô trên để làm 

phương tiện đi lại, ngày 11/6/2020 Kh dùng xe mô tô của ông Chđể đi trộm cắp 

chuối, khi cho mượn xe thì ông Chkhông biết việc Kh sử dụng để đi trộm cắp. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ đã trả lại xe mô tô cho ông 

Hồ Ch. 

- 01 cái liềm bằng kim loại, dài 40 cm. 

Về trách nhiệm dân sự: Anh Nguyễn H đã nhận lại tài sản của mình và 

không có yêu cầu gì thêm.  

Tại Bản án số 55A/2020/HSST ngày 13-11-2020 của Tòa án nhân dân 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã áp dụng điểm b khoản 1, Điều 173; điểm h, s 

khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;  

Xử phạt bị cáo Huỳnh Tùng Kh 08 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

bắt thi hành án. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo luật định. 

Ngày 26/11/2020, bị cáo Huỳnh Tùng Kh kháng cáo đề nghị Tòa án 

cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Tòa án 

cấp sơ thẩm xét xử bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm b khoản 1 

Điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn 

cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, phù hợp với tính chất và hành vi 

phạm tội của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của 

bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định nên được xem 

xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Huỳnh Tùng Kh: 

Tại phiên tòa bị cáo Huỳnh Tùng Kh đã Khi nhận hành vi phạm tội, 

khoảng 11 giờ ngày 11/6/2020, Huỳnh Tùng Kh đã lén lút chiếm đoạt 01 buồng 

chuối của nhà anh Nguyễn H trị giá tài sản 130.000 đồng thì bị phát hiện. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài 

sản của người khác, gây mất an ninh, trật tự ở địa phương. Tuy tài sản bị cáo 

chiếm đoạt dưới 2.000.000 đồng nhưng bị cáo đã có 07 tiền án về tội xâm 

phạm sở hữu, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội, các tiền án này là 

tình tiết định tội. Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ, xét 

xử bị cáo 08 tháng tù là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bị cáo kháng 

cáo xin giảm nhẹ nhưng không cung cấp được tình tiết nào mới để Hội đồng 

xét xử xem xét. Do vậy, Hội đồng xét xử y án sơ thẩm, không chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo. 

[3] Quan điểm và đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 

phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được ghi nhận. 

[4] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa 

án. Kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận, nên bị cáo phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm 

số 55A/2020/HS-ST ngày 13-11-2020 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ. 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Tùng Kh 08 (Tám) tháng tù về tội “trộm cắp tài 

sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt thi hành án. 

2. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa 

án. Bị cáo Huỳnh Tùng Kh phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 
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3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ (2); 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Phòng hồ sơ - Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, Văn phòng 

và Thẩm phán (4). 

 

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                   

  Đỗ Thị Nhung 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

CÁC THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Phan Thị Thu Hương    Vũ Thị Thu  

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Đỗ Thị Nhung 
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Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch (2); 

- Viện kiểm sát nhân dân Nhơn Trạch; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Phòng hồ sơ - Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Chi cục Thi hành án dân sự Nhơn Trạch; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, Văn phòng 

và Thẩm phán (4). 

 

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                   

  Đỗ Thị Nhung 
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* Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS, 106 Bộ luật TTHS,  

- Trả lại 01 (một) đôi dép sỏ ngón màu đỏ đen cho Trần Nhật Hào, 01 

(một) chiếc dép nhựa màu đỏ trắng đen và 01 (một) nón phớt màu đen cho 

Nguyễn Thanh Hòa, 01 (một) chiếc dép sỏ ngón màu đen cho Ngô Văn Thành 

do không liên quan đến vụ án. 

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 10.000.000đ do gia đình bị cáo Nguyễn 

Thanh Hòa tự nguyện giao nộp khắc phục hậu quả để đảm bảo thi hành án. 

( Vật chứng trên hiện chi cục thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch đang 

tạm giữ theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 20/7/2020 ). 

*Về trách nhiệm dân sự: áp dụng Điều 48 BLHS, Điều 591 BLDS 

 Buộc các bị cáo Ngô Văn Thành, Trần Nhật Hào, Nguyễn Thanh Hòa, 

Nguyễn Trọng Đạt mỗi bị cáo phải bồi thường tiếp cho anh Châu Hồng Đạt số 

tiền 37.027.500đ ( ba mươi bảy triệu không trăm hai mươi bảy ngàn năm trăm 

đồng ). 

* Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc Tiến, Ngô Văn Thành, Trần Nhật Hào, Nguyễn 

Thanh Hòa, Nguyễn Trọng Đạt mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự 

sơ thẩm. Buộc Ngô Văn Thành, Trần Nhật Hào, Nguyễn Thanh Hòa, Nguyễn 

Trọng Đạt mỗi bị cáo phải nộp 1.851.375đ  tiền án phí DSST. 
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Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân H. Định Quán(2); 

- Viện kiểm sát nhân dân H. Định Quán; 

- Công an H. Định Quán; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Phòng hồ sơ - Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Chi cục Thi hành án dân sự H. Định 

Quán; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, Văn 

phòng và Thẩm phán (4). 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                   

Đinh Thị Kiều Lương 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Số: 18A/2019/HSPT-QĐTG        

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2019 

                                          QUYẾT ĐỊNH TẠM GIAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Bùi Kim Rết 

Các Thẩm phán:      Bà Võ Thị Thanh Phượng; 

     Bà Lê Hồng Hương. 

 Căn cứ các điều 109, 113, 119 và 347 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
 

Căn cứ vào biên bản nghị án ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng 

xét xử phúc thẩm; 

Xét thấy cần thiết tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm cho việc thi hành 

án, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Tạm giam bị cáo: Lê Hoàng Tuấn. Tên gọi khác: Hiếu (Tuấn cơm). 

Sinh năm 1980, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi cư trú: 5/4A, khu phố Quyết 

Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nghề nghiệp: Phụ 

bán cơm. 

Bị Tòa án cấp phúc thẩm xử phạt 01 (một) năm tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 20/6/2018. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017; 

Thời hạn tạm giam là: 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. 

2. Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai (Nhà tạm giữ Công an thành phố 

Biên Hòa) có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
- Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai (1); 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai (1); 

- Bị cáo (1); 

- Lưu hồ sơ vụ án (1). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Bùi Kim Rết 

 

 

 


